Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC (Bản 2026)
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ＿＿＿＿/20＿＿/HĐHTKD
＿＿＿＿＿＿, ngày ＿＿ tháng ＿＿ năm ＿＿＿＿

ĐỌC TRƯỚC KHI KÝ — Hợp đồng này có phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) không?
Theo Điều 27 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14:
	Chủ thể ký kết
	Có phải xin IRC

	Giữa các nhà đầu tư trong nước (cá nhân quốc tịch Việt Nam, pháp nhân, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam)
	Không, thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự

	Nhà đầu tư trong nước × nhà đầu tư nước ngoài
	Bắt buộc, theo Điều 38 của Luật này

	Giữa các nhà đầu tư nước ngoài
	Bắt buộc, theo Điều 38


Nếu bất kỳ Bên nào là nhà đầu tư nước ngoài, phải có IRC trước khi triển khai hoạt động kinh doanh. Bản mẫu gốc hoàn toàn không đề cập điều này. Thời hạn cấp IRC theo luật định là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Điều 38); thời gian thực tế thường dài hơn.

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
Căn cứ nhu cầu và sự thỏa thuận của hai Bên;
Hôm nay, ngày ＿＿ tháng ＿＿ năm ＿＿＿＿, tại ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿, chúng tôi gồm:
PHẦN I: THÔNG TIN CÁC BÊN
BÊN A
	Nội dung
	Thông tin

	Tên công ty
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Địa chỉ trụ sở chính
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Cơ quan cấp
	Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh/thành phố ＿＿＿＿＿＿

	Ngày cấp
	ngày ＿＿ tháng ＿＿ năm ＿＿＿＿

	Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) (bắt buộc với nhà đầu tư nước ngoài)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Mã số thuế
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Tài khoản ngân hàng (Ngân hàng / Số TK)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Điện thoại / Email
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Người đại diện theo pháp luật / Chức vụ
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Loại nhà đầu tư
	☐ Trong nước　☐ Nước ngoài


Tên cơ quan cấp đã được cập nhật: bản mẫu gốc ghi “do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ＿＿＿ cấp”. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hợp nhất vào Sở Tài chính; chức năng đăng ký kinh doanh hiện do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính đảm nhiệm. Khi điền thông tin của giấy chứng nhận đã cấp, ghi theo tên cơ quan in trên giấy; giấy cấp mới ghi theo tên cơ quan hiện hành.
BÊN B
	Nội dung
	Thông tin

	Tên công ty
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Địa chỉ trụ sở chính
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Cơ quan cấp / Ngày cấp
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) (bắt buộc với nhà đầu tư nước ngoài)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Mã số thuế
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Tài khoản ngân hàng (Ngân hàng / Số TK)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Điện thoại / Email
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Người đại diện theo pháp luật / Chức vụ
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Số / ngày Giấy ủy quyền (nếu người ký không phải người đại diện theo pháp luật)
	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	Loại nhà đầu tư
	☐ Trong nước　☐ Nước ngoài


Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) và cam kết tuân thủ các điều khoản sau:

PHẦN II: ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh
1.1. Mục tiêu hợp tác: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.2. Phạm vi kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.3. Hai Bên xác nhận phạm vi kinh doanh nêu trên không thuộc ngành, nghề cấm hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; nếu thuộc ngành, nghề hạn chế tiếp cận, hai Bên phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường trước khi triển khai.
Khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 2020 quy định nội dung bắt buộc của hợp đồng BCC, gồm: tên và địa chỉ các bên; mục tiêu và phạm vi kinh doanh; đóng góp và phân chia kết quả; tiến độ và thời hạn; quyền và nghĩa vụ các bên; sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng; trách nhiệm do vi phạm; phương thức giải quyết tranh chấp. Mẫu này được sắp xếp theo cấu trúc đó — khi điền, không lược bỏ mục nào.
Điều 2. Thời hạn hợp tác
2.1. Thời hạn hợp tác là ＿＿＿ năm, từ ngày ＿＿/＿＿/＿＿＿＿ đến ngày ＿＿/＿＿/＿＿＿＿.
2.2. Thời hạn có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên. Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài, việc thay đổi thời hạn phải đồng thời làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Điều 3. Đóng góp và phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Hình thức đóng góp và định giá
	Bên đóng góp
	Nội dung đóng góp
	Phương thức định giá
	Giá trị (VNĐ)
	Thời điểm đóng góp

	Bên A
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿

	Bên B
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿
	＿＿＿＿＿＿


Khi đóng góp bằng hiện vật, quyền sử dụng tài sản hoặc tài sản vô hình, bắt buộc phải thỏa thuận phương thức định giá (hai Bên tự thỏa thuận / tổ chức thẩm định giá). Bản mẫu gốc chỉ ghi “đóng góp bằng giá trị của…”, không thỏa thuận cách định giá, rất dễ tranh chấp khi phân chia lợi nhuận và thanh lý.
3.2. Quyền sở hữu và rủi ro đối với phần đóng góp: Mỗi Bên bảo đảm tài sản đóng góp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không tranh chấp, không bị bảo đảm; trường hợp đóng góp bằng quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản đó không chuyển giao.
3.3. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: Bên A ＿＿＿ %, Bên B ＿＿＿ %, tính trên lợi nhuận sau thuế sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
3.4. Tỷ lệ chịu lỗ: Bên A ＿＿＿ %, Bên B ＿＿＿ %.
Bản mẫu gốc chỉ ghi phân chia lợi nhuận, không ghi việc chịu lỗ. Điều 28 Luật Đầu tư yêu cầu thỏa thuận về “phân chia kết quả kinh doanh” — lỗ cũng là kết quả kinh doanh. Thiếu mục này thì khi lỗ không có căn cứ xử lý.
3.5. Thời điểm phân chia: ngày cuối cùng của mỗi năm tài chính; năm tài chính bắt đầu từ ＿＿＿＿＿＿.
3.6. Phạm vi chi phí kinh doanh (hạch toán theo thực tế, có chứng từ hợp pháp):
· Chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hóa;
· Tiền lương nhân viên và chi phí lao động theo luật định (gồm bảo hiểm xã hội);
· Chi phí điện, nước, nhiên liệu và dịch vụ công ích;
· Khấu hao tài sản;
· Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
· Thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước;
· Chi phí khác được hai Bên xác nhận: ＿＿＿＿＿＿.
Điều 4. Nguyên tắc tài chính và kế toán
4.1. Hai Bên tuân thủ các nguyên tắc tài chính, kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam.
4.2. Mọi khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trung thực và lưu giữ chứng từ hợp pháp.
4.3. Chủ thể kê khai, nộp thuế: nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của hoạt động hợp tác này do ☐ Bên A　☐ Bên B　☐ hai Bên phân chia theo thỏa thuận đảm nhiệm; nội dung cụ thể: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. Hai Bên xác nhận nội dung này với chuyên gia thuế trước khi ký.
Bản mẫu gốc gộp nghĩa vụ thuế vào nghĩa vụ của Bên B (khoản 7.5). BCC không tạo ra pháp nhân độc lập; việc xác định chủ thể kê khai thuế ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất hóa đơn, khấu trừ đầu vào và cơ sở tính lợi nhuận phân chia, nên phải ghi rõ trong hợp đồng và xác nhận trước với cơ quan thuế hoặc chuyên gia.
4.4. Hóa đơn: Bên xuất hóa đơn ra bên ngoài phải xuất hóa đơn điện tử hợp pháp theo quy định hiện hành về hóa đơn, chứng từ.
4.5. Quyền kiểm tra sổ sách: Mỗi Bên có quyền kiểm tra sổ sách, chứng từ và hồ sơ kinh doanh liên quan đến hoạt động hợp tác sau khi báo trước ＿＿＿ ngày làm việc.
Điều 5. Ban điều hành kinh doanh
5.1. Hai Bên thành lập Ban điều hành kinh doanh gồm ＿＿＿ thành viên: Bên A cử ＿＿＿ người, Bên B cử ＿＿＿ người.
5.2. Nguyên tắc biểu quyết: các vấn đề thông thường được thông qua khi có từ ＿＿＿ thành viên trở lên tán thành.
5.3. Các vấn đề trọng yếu (chỉ được thông qua khi đại diện của cả hai Bên đều tán thành):
· Thay đổi mục tiêu hoặc phạm vi kinh doanh;
· Thay đổi nội dung hoặc giá trị phần đóng góp;
· Thay đổi tỷ lệ phân chia lợi nhuận hoặc tỷ lệ chịu lỗ;
· Khoản chi hoặc bảo lãnh ra bên ngoài vượt quá ＿＿＿＿＿＿ VNĐ cho một giao dịch;
· Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn hoặc định đoạt tài sản kinh doanh chủ yếu.
Vì sao phải tách riêng các vấn đề trọng yếu: bản mẫu gốc quy định Ban gồm 3 thành viên (Bên A 1 người, Bên B 2 người) và nghị quyết chỉ cần 2 thành viên tán thành — tức là Bên B một mình thông qua được mọi nghị quyết, Bên A không có bất kỳ quyền phủ quyết nào. Điều này rất rủi ro cho Bên đóng góp nhiều hơn. Mẫu này phân tầng vấn đề thông thường và vấn đề trọng yếu; tỷ lệ do hai Bên tự điền.
5.4. Đại diện Bên A: ＿＿＿＿＿＿ (Chức vụ: ＿＿＿＿); Đại diện Bên B: ＿＿＿＿＿＿ (Chức vụ: ＿＿＿＿).
5.5. Địa điểm làm việc của Ban điều hành: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
6.1. Hoàn thành phần đóng góp theo nội dung, giá trị và thời điểm tại khoản 3.1.
6.2. Chịu trách nhiệm ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (ghi rõ nhiệm vụ cụ thể: mua hàng, nhập khẩu, phát triển thị trường…).
6.3. Tìm kiếm, đàm phán, ký kết và thanh toán các hợp đồng mua hàng liên quan (nếu nhiệm vụ này thuộc Bên A).
6.4. Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ phục vụ hạch toán tài chính.
6.5. Được hưởng lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ tại khoản 3.3 và chịu lỗ theo tỷ lệ tại khoản 3.4.
6.6. Tuân thủ pháp luật về xuất nhập khẩu, hải quan, bảo vệ môi trường và điều kiện tiếp cận ngành nghề (phải có giấy phép tương ứng nếu liên quan đến hàng hóa hoặc hoạt động có điều kiện).
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
7.1. Hoàn thành phần đóng góp theo nội dung, giá trị và thời điểm tại khoản 3.1.
7.2. Chịu trách nhiệm ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (ghi rõ nhiệm vụ cụ thể: quản lý sản xuất, bán hàng…).
7.3. Bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn pháp luật hiện hành và quy cách kỹ thuật hai Bên thỏa thuận.
7.4. Tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.
7.5. Hạch toán đầy đủ thu, chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo pháp luật tài chính, kế toán Việt Nam.
7.6. Kê khai trung thực và nộp đủ các khoản thuế, nghĩa vụ với Nhà nước thuộc phần trách nhiệm của mình theo khoản 4.3; giữ liên hệ với cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương và cơ quan thuế nơi thực hiện dự án.
7.7. Được hưởng lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ tại khoản 3.3 và chịu lỗ theo tỷ lệ tại khoản 3.4.
7.8. Trực tiếp tuyển dụng, quản lý và bố trí nhân sự của dự án; xây dựng phương án tiền lương và phúc lợi, tuân thủ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và các quy định về bảo hiểm xã hội.
Điều 8. Bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ
8.1. Hai Bên có nghĩa vụ bảo mật thông tin kinh doanh, kỹ thuật, khách hàng và các thông tin không công khai khác của Bên kia biết được khi thực hiện Hợp đồng; nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực ＿＿＿ năm sau khi Hợp đồng chấm dứt.
8.2. Quyền sở hữu trí tuệ hình thành trong quá trình hợp tác thuộc về: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (hai Bên ghi rõ). Quyền sở hữu trí tuệ sẵn có do mỗi Bên đưa vào không chuyển giao vì việc hợp tác này.
Điều 9. Trách nhiệm do vi phạm và phạt vi phạm
9.1. Bên vi phạm Hợp đồng gây thiệt hại cho Bên kia (trừ trường hợp bất khả kháng) phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.
9.2. Phạt vi phạm: Bên vi phạm trả cho Bên bị vi phạm khoản tiền phạt bằng ＿＿＿ % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Điều 301 Luật Thương mại số 36/2005/QH11: mức phạt do các bên thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (trừ trường hợp tại Điều 266 của Luật này).
Bản mẫu gốc có hai lỗi ở chỗ này, đều đã được sửa: ① thỏa thuận phạt “10% tổng giá trị hợp đồng” — 10% vượt trần 8% theo luật định, phần vượt không có hiệu lực; ② lấy “tổng giá trị hợp đồng” làm cơ sở tính, trong khi luật quy định cơ sở là “giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm”.
Trên thực tế hội đồng trọng tài áp dụng trần 8%. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là hai chế tài khác nhau; trần chỉ ràng buộc chế tài thứ nhất.
9.3. Bên gặp khó khăn hoặc trở ngại trong quá trình thực hiện phải thông báo cho Bên kia trong ＿＿＿ ngày kể từ ngày phát sinh.
9.4. Bất khả kháng: Trường hợp bất khả kháng khiến không thể thực hiện Hợp đồng, hai Bên không chịu trách nhiệm do vi phạm nhưng phải thông báo kịp thời và cung cấp chứng cứ; nếu kéo dài quá ＿＿＿ ngày, mỗi Bên có quyền đề nghị chấm dứt Hợp đồng.
Điều 10. Sửa đổi, chuyển nhượng và chấm dứt hợp đồng
10.1. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của hai Bên; các phụ lục là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
10.2. Không Bên nào được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài, việc chuyển nhượng còn phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
10.3. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn tại Điều 2 hoặc trong các trường hợp khác theo quy định pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.
10.4. Thanh lý: Khi chấm dứt, hai Bên ký biên bản thanh lý Hợp đồng, xử lý tài sản, công nợ, lợi nhuận chưa phân phối hoặc lỗ chưa bù đắp; nhà xưởng, kho, máy móc, dây chuyền thiết bị đóng góp bằng quyền sử dụng được trả lại cho chủ sở hữu.
10.5. Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài, sau khi chấm dứt phải thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo quy định.
Điều 11. Giải quyết tranh chấp và luật áp dụng
11.1. Việc giải thích và áp dụng Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
11.2. Tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện được hai Bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng và hòa giải.
11.3. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp được đưa ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam; hai Bên cũng có thể thỏa thuận bằng văn bản đưa ra trung tâm trọng tài thương mại tại Việt Nam.
Điều 12. Hiệu lực hợp đồng
12.1. Hợp đồng gồm ＿＿＿ trang, nội dung không tách rời.
12.2. Hợp đồng được lập bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung, có giá trị pháp lý như nhau; trường hợp có khác biệt, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
Khoản 9.2 bản mẫu gốc ghi “được lập bằng tiếng Việt”, không có điều khoản song ngữ. Hợp đồng dành cho người sử dụng tiếng Trung cần ghi rõ hiệu lực và thứ tự ưu tiên của hai bản.
12.3. Hợp đồng được lập thành ＿＿＿ bản chính, mỗi Bên giữ ＿＿＿ bản, có giá trị pháp lý như nhau.
12.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết; trường hợp một hoặc cả hai Bên là nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động kinh doanh chỉ được triển khai sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý RỦI RO
1. Đây là mẫu tham khảo chung, không phải ý kiến pháp lý. Xử lý thuế và yêu cầu quản lý đối với BCC phụ thuộc nhiều vào ngành nghề và cơ cấu đóng góp cụ thể; vui lòng để luật sư hành nghề tại Việt Nam và chuyên gia thuế rà soát trước khi ký.
1. Nếu một Bên là nhà đầu tư nước ngoài: có IRC trước, kinh doanh sau. Đây là bổ sung quan trọng nhất so với bản gốc.
1. Bản tiếng Việt có giá trị ưu tiên trên lãnh thổ Việt Nam.
1. Bản mẫu gốc là hợp đồng của một giao dịch cụ thể, không phải mẫu dùng chung. Các Điều 3, 6, 7 của bản gốc được viết cố định quanh nghiệp vụ “nhập khẩu phế liệu – tái chế – bán phôi thép”, trong khi nhập khẩu phế liệu là hoạt động chịu quản lý chặt của pháp luật môi trường Việt Nam. Mẫu này đã được viết lại thành cấu trúc trung lập về ngành nghề; nội dung nghiệp vụ do hai Bên tự điền, và phải có giấy phép tương ứng nếu liên quan đến hàng hóa hoặc hoạt động có điều kiện.
1. Trước khi ký, cần xác định bốn việc:
· Mỗi Bên là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài (quyết định việc có cần IRC);
· Phạm vi kinh doanh có thuộc ngành nghề hạn chế tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài không;
· Phương thức định giá phần đóng góp và chủ thể kê khai thuế;
· Mức phạt vi phạm có nằm trong trần 8% hay không.
1. Quy định pháp luật có tính thời điểm.
1. Mẫu này không chứa thông tin của bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào.
